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Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cô đón trẻ, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. Xem hình ảnh, Trò 
chuyện về các PTGT …Cô điểm danh trẻ.

Đón trẻ, 
chơi - 

Thể dục 
buổi sáng
(80-90p)

* Nội dung
- Hô hấp: Thổi nơ bay cao
- Tay: Đưa 2 tay lên cao ra phía trước
- Lưng: Nghiêng người sang 2 bên
- Chân: Đưa ra phía trước, ra sau 
* Mục tiêu
- Trẻ biết tập các động tác theo nhạc. 
- Phát triển cơ tay, cơ chân cho trẻ
- Trẻ có ý thức tập luyện
* Chuẩn bị: 
- Hoa tay, nơ tay cho trẻ 
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. 
- Vòng, gậy thể dục, hoa tay. Nhạc thể dục 
* Tổ chức hoạt động:
* Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy xen kẽ chuyển 
đội hình vòng tròn 
* Trọng động: Tập các động tác hô hấp, tay, bụng, chân theo nhạc, mỗi động tác 
tập 2 lần 8 nhịp 
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng một hai vòng 
* Cho trẻ chơi trò chơi vận động: Chèo thuyền

Hoạt 
động học
(30-35p)

THỂ DỤC
Bò dích dắc qua 
7 điểm

LQCC
Làm quen 

chữ cái p, q 

TẠO HÌNH
Xé dán thuyền 
trên biển (ĐT)

KPKH
Khám 
phá xe 

đạp (5E)

ÂM NHẠC
NH:Anh phi 
công ơi
VĐ: Em đi 
chơi thuyền
TC: Tiết tấu 
vui nhộn

Hoạt 
động chơi 
ngoài trời
(30-40p)

-  QS: Quan sát xe đạp, xe đạp điện, quan sát xe máy, đèn xe máy, quan sát mũ bảo 
hiểm...                      
- TCVĐ: Chèo thuyền, máy bay, bánh xe quay, ô tô và chim sẻ, ôtô về bến, tín 
hiệu, luồn luồn cổng dế, rồng rắn lên mây. 
- Chơi tự do: Chơi với lá cây hột hạt,  chơi với cát, sỏi, nước, làm các con vật từ lá 
mít, lá sắn, gấp thuyền thả nước, lõi giấy vệ sinh, đu quay...

Chơi, 
hoạt động 
ở các góc
(40-50p)

* Nội dung
1. Góc PV: Bán 
các phương tiện  
giao thông, bác 

* Mục tiêu 
- Trẻ bắt chước 
công việc của 
người nấu ăn, 

* Đồ chơi 
học liệu: 
- Ống nghe, 
các loại 

 * Tổ chức hoạt động:
- Cô giới thiệu về chủ đề, các 
góc chơi, nội dung chơi 
- Cô gợi ý để trẻ thỏa thuận vai 



sỹ, nấu ăn
2. Góc XD: Xây 
bến cảng, lắp 
ghép thuyền  
buồm
3. Góc TH: Làm 
tranh cát, làm 
các PTGT bằng 
NVL phế thải
4. Góc sách 
truyện: Làm 
album, xem 
truyện tranh, 
ghép tranh các 
PTGT.
5. GTN:Chơi 
với cát, nước, 
sỏi.

người bán hàng.
- Trẻ lắp ghép 
được bến cảng, 
lắp ghép được 
thuyền buồm
- Làm được bức 
tranh bằng cát, 
- Tạo được 
anbum về các 
PTGT, xem 
tranh truyện, kể 
chuyện, ghép 
que kem thành 
các PTGT
- Biết lấy, cất 
đúng nơi qui 
định.

đdđc 
- Một số loại 
thực phẩm 
- Một số đồ 
chơi của lớp 
- Các khối 
nút nhựa, 
cây cảnh, 
giấy, bút 
màu cho trẻ 
vẽ, lô tô các 
phương tiện 
giao thông
- Nước, cát, 
sỏi…

chơi, nội dung chơi theo chủ 
đề nhánh: Một số PTGT có ở 
khắp nơi.
- Cho trẻ gài thẻ về góc chơi 
mà trẻ thích
- Trẻ lấy đồ chơi ra chơi, cô 
nhắc trẻ giữ gìn đồ chơi 
- Cô bao quát trẻ chơi và nhập 
vai chơi với trẻ, giúp đỡ trẻ thể 
hiện vai chơi và giao lưu các 
nhóm. 
- Cô nhận xét các nhóm. Cho 
trẻ cất đồ chơi

Ăn trưa
(60-70p)

- Cô hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt, cho trẻ ngồi vào bàn ăn, giới thiệu món  ăn, 
chăm sóc tốt bữa ăn cho trẻ, động viên trẻ ăn hết xuất.  
- Nhắc trẻ giữ vệ sinh trong ăn uống không nói chuyện trong khi ăn,  không làm rơi 
vãi cơm.   

Ngủ trưa
(140-
150p)

- Cô chuẩn bị, xốp, chăn gối cho trẻ ngủ, phòng ngủ thoáng mát, sạch sẽ, cô bao 
quát cho trẻ ngủ. Đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc  

Ăn phụ
(20-30p)

- Cô cho trẻ đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ động viên 
trẻ ăn hết xuất, không nói chuyện cười đùa trong khi ăn, chú ý trẻ ăn chậm.

- LQKTM: Chữ 
cái p, q
 - Chơi tự do

- KN: Gấp 
máy bay
- Chơi tự do

-TCM: TCM: 
Đèn đỏ đèn 
xanh
- Chơi tự do

- Nghe kể 
chuyện: Vì 
sao thỏ cụt 
đuôi.
- Chơi tự do

- Vui văn 
nghệ cuối 
tuần
- Vệ sinh đồ 
dùng đồ chơi

Chơi, 
hoạt động 

theo ý 
thích

(70-80p)
Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần

Trả trẻ
(60-70p)

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, trẻ chơi ở các góc. Cho trẻ kể về những việc mà trẻ giúp 
mẹ ở nhà  …Trả trẻ trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ khi ở lớp.

         
TỔ TRƯỞNG

 Nguyễn Thị Mỹ Yến
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